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BẢN THUYẾT MINH CHI TIẾT

Về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Thực hiện Quyết định số 1357/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC), Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC), các Bộ, ngành và cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 (sau đây gọi là dự thảo Nghị định). 

Bộ Tư pháp xin thuyết minh về một số nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định như sau:

I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ BỐ CỤC CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Phạm vi điều chỉnh
Trên cơ sở các quy định được giao trong Luật TNBTCNN và yêu cầu đặt ra đối với việc thi hành Luật, dự thảo Nghị định quy định các vấn đề sau đây: 
(1) Các nội dung Luật giao Chính phủ quy định chi tiết, bao gồm: 
- Khoảng thời gian làm căn cứ xác định thiệt hại được bồi thường (khoản 3 Điều 22); 

- Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm (Điều 23); 

- Các chi phí khác được bồi thường (Điều 28); 

- Xác minh thiệt hại (Điều 45); 

- Chủ động phục hồi danh dự (khoản 7 Điều 57); 

- Trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai (khoản 2 Điều 58); 

- Đăng báo xin lỗi và cải chính công khai (khoản 2 Điều 59); 

- Xác định mức hoàn trả, giảm mức hoàn trả (khoản 5 Điều 65); 

- Thẩm quyền, thủ tục xác định trách nhiệm hoàn trả (khoản 5 Điều 66); 

- Xử lý tiền đã hoàn trả, trách nhiệm hoàn trả trong trường hợp văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường không còn là căn cứ yêu cầu bồi thường (khoản 3 Điều 69).

(2) Một số nội dung khác có liên quan đến việc thi hành Luật, bao gồm: 
- Phối hợp thực hiện nhiệm vụ xác định cơ quan giải quyết bồi thường (các quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 40, khoản 4 Điều 41, điểm d khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 73 của Luật); 

- Phối hợp thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra công tác bồi thường nhà nước (các quy định tại điểm e khoản 2 Điều 73, khoản 1 Điều 74 và khoản 1 Điều 75 của Luật);

- Phối hợp trong việc báo cáo, thống kê việc thực hiện công tác bồi thường nhà nước (các quy định tại điểm g khoản 2 và điểm đ khoản 3 Điều 73, khoản 5 Điều 74 và khoản 5 Điều 75 của Luật);

2. Bố cục 

Dự thảo Nghị định gồm 06 Chương và 32 Điều, cụ thể:

Chương I: Những quy định chung, gồm 02 điều (Điều 1 và Điều 2), quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.
Chương II: Thiệt hại được bồi thường, gồm 06 điều (từ Điều 3 đến Điều 8), quy định về xác định thiệt hại do tài sản bị xâm phạm, thiệt hại là chi phí được bồi thường; khoảng thời gian làm căn cứ xác định thiệt hại do tài sản bị xâm phạm, thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút và thiệt hại về tinh thần; xác định thiệt hại là chi phí khác được bồi thường. 
Chương III: Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường, gồm 12 điều (từ Điều 9 đến Điều 20) quy định về thụ lý hồ sơ yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại; xác minh thiệt hại; thành phần thương lượng việc bồi thường và phục hồi danh dự.
Chương IV: Xác định trách nhiệm hoàn trả, gồm 06 điều (từ Điều 21 đến Điều 26), quy định về xác định mức hoàn trả; giảm mức hoàn trả, việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và phương thức làm việc của Hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả; ra quyết định và tổ chức thực hiện quyết định hoàn trả và xử lý tiền đã hoàn trả, trách nhiệm hoàn trả trong trường hợp văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường không còn là căn cứ yêu cầu bồi thường.
Chương V: Phối hợp thực hiện công tác bồi thường, gồm 04 điều (từ Điều 27 đến Điều 30), quy định về xác định cơ quan giải quyết bồi thường; thanh tra, kiểm tra công tác bồi thường nhà nước và báo cáo, thống kê việc thực hiện công tác bồi thường nhà nước.

Chương VI: Điều khoản thi hành, gồm 02 Điều (Điều 31 và Điều 32), quy định về hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành.
II. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Chương I - Những quy định chung
Chương I gồm 02 Điều (Điều 1 và Điều 2), quy định về các vấn đề: phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng. Cụ thể:
1.1. Phạm vi điều chỉnh (Điều 1)

Nghị định này quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sau đây gọi chung là Luật) về thiệt hại được bồi thường, thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường, trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ và phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước.

1.2. Đối tượng áp dụng (Điều 2)
Dự thảo Nghị định quy định đối tượng áp dụng bao gồm: cơ quan giải quyết bồi thường, cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước, người bị thiệt hại, người yêu cầu bồi thường, người giải quyết bồi thường, người thi hành công vụ gây thiệt hại và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác bồi thường nhà nước.

2. Chương II - Thiệt hại được bồi thường

2.1. Xác định thiệt hại do tài sản bị xâm phạm (Điều 3 dự thảo Nghị định)
Trên cơ sở quy định tại khoản 7 Điều 23 của Luật, dự thảo Nghị định quy định chi tiết về xác định thiệt hại do tài sản bị xâm phạm theo hướng:
Thứ nhất, quy định chi tiết về “giá thị trường” tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 23 của Luật;

Thứ hai, quy định chi tiết về “mức độ hao mòn của tài sản” tại khoản 1 Điều 23 của Luật theo hướng dẫn chiếu áp dụng quy định của pháp luật về chế độ quản lý, sử dụng, trích khấu hao tài sản cố định;
Thứ ba, quy định chi tiết về “giá thị trường để sửa chữa, khôi phục tài sản” quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật;

Thứ tư, quy định chi tiết về “mức giá thuê trung bình” quy định tại khoản 3 Điều 23 của Luật;
Thứ năm, quy định chi tiết về “thời điểm thiệt hại xảy ra” quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 23 của Luật.
2.2. Xác định thiệt hại là các chi phí khác được bồi thường (Điều 8 dự thảo Nghị định)

Trên cơ sở quy định tại khoản 5 Điều 28 của Luật, dự thảo Nghị định quy định chi tiết về xác định thiệt hại là các chi phí khác được bồi thường theo hướng:

Thứ nhất, quy định chi tiết việc chỉ bồi thường các chi phí mà Luật quy định trong trường hợp gửi đơn thư đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật;

Thứ hai, quy định chi tiết việc bồi thường các chi phí mà Luật quy định tương ứng với số lần khiếu nại, tố cáo, tham gia tố tụng và yêu cầu bồi thường và khoảng thời gian giữa các lần yêu cầu theo 01 trong 02 trường hợp là thực hiện đúng hoặc không thực hiện đúng quy định của pháp luật có liên quan về thời hạn, thẩm quyền, trình tự, thủ tục việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết vụ án hoặc giải quyết yêu cầu bồi thường được thực hiện; 

Thứ ba, quy định chi tiết chi phí thuê phòng nghỉ phải tương ứng với số ngày làm việc thực tế giữa người yêu cầu bồi thường và cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

2.4. Xác định khoảng thời gian làm căn cứ xác định thiệt hại được bồi thường (các Điều 4, 5, 6 và 7 dự thảo Nghị định)
Trên cơ sở các quy định tại khoản 3 Điều 22 của Luật, dự thảo Nghị định quy định chi tiết các khoảng thời gian làm căn cứ xác định thiệt hại được bồi thường quy định các khoản 3, 4 và 5 Điều 23, Điều 24, các khoản 1, 2 và 3 Điều 25, các khoản 1, 2, 3 và điểm a khoản 4 Điều 26, khoản 3 Điều 27 của Luật, cụ thể:
(1) Khoảng thời gian để tính thu nhập thực tế bị mất phát sinh từ tài sản mà tài sản đó đã bị phát mại, bị mất (khoản 1 Điều 4 dự thảo Nghị định);

(2) Khoảng thời gian để tính thu nhập thực tế bị mất do không được sử dụng, khai thác tài sản bị thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu trái pháp luật (khoản 2 Điều 4 dự thảo Nghị định);

(3) Khoảng thời gian để tính thu nhập thực tế bị mất do tài sản bị hư hỏng (điểm c khoản 1 Điều 4 dự thảo Nghị định); 

(4) Khoảng thời gian đối với thiệt hại là khoản lãi quy định tại khoản 4 hoặc khoản 5 Điều 23 của Luật (khoản 3 Điều 4 dự thảo Nghị định); 
(5) Khoảng thời gian tiền lương, tiền công bị mất, bị giảm sút quy định tại khoản 1 Điều 24 của Luật (khoản 1 Điều 5 dự thảo Nghị định);

(6) Khoảng thời gian để tính thu nhập thực tế bị mất đối với trường hợp bị đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, bị áp dụng biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính (khoản 2 Điều 5 dự thảo Nghị định);
(7) Khoảng thời gian để tính thu nhập thực tế là lương bị mất đối với trường hợp bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc trái pháp luật (khoản 3 Điều 5 dự thảo Nghị định);
(8) Khoảng thời gian để tính thu nhập thực tế bị mất đối với trường hợp bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự (khoản 4 Điều 5 dự thảo Nghị định);
(9) Khoảng thời gian để tính thu nhập thực tế bị mất đối với trường hợp người bị thiệt hại mất khả năng lao động (khoản 5 và khoản 6 Điều 5 dự thảo Nghị định);

(10) Khoảng thời gian đối với thiệt hại là chi phí khám bệnh, chữa bệnh (khoản 1 Điều 6 dự thảo Nghị định);
(11) Khoảng thời gian đối với thiệt hại là chi phí bồi dưỡng sức khỏe cho người bị thiệt hại (khoản 2 Điều 6 dự thảo Nghị định);

(12) Khoảng thời gian đối với thiệt hại là chi phí chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian khám bệnh, chữa bệnh (khoản 3 Điều 6 dự thảo Nghị định);
(13) Khoảng thời gian đối với thiệt hại là chi phí cho người chăm sóc người bị thiệt hại trong trường hợp mất khả năng lao động (khoản 4 Điều 6 dự thảo Nghị định);

(14) Khoảng thời gian đối với thiệt hại về tinh thần trong trường hợp bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự (Điều 7 dự thảo Nghị định).
3. Chương III - Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường

3.1. Thụ lý hồ sơ yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (Điều 9 dự thảo Nghị định)

Trên cơ sở quan điểm xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra là trách nhiệm của Nhà nước nói chung mà không phải là trách nhiệm của từng cơ quan cụ thể, việc quy định như thế nào là đã thực hiện quyền yêu cầu bồi thường trong phạm vi thời hiệu là hết sức cần thiết.

Chính vì vậy, để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị thiệt hại cũng như để bảo đảm áp dụng pháp luật thống nhất trên thực tiễn, dự thảo Nghị định quy định trường hợp cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại không thụ lý hồ sơ với căn cứ thời hiệu yêu cầu bồi thường đã hết mà người bị thiệt hại chứng minh được việc đã nộp hồ sơ cho cơ quan nhà nước khác trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 6 của Luật thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người bị thiệt hại đã chứng minh việc đã nộp hồ sơ cho cơ quan nhà nước khác, cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại vẫn phải thụ lý hồ sơ.

3.2. Việc xác minh thiệt hại (các Điều từ Điều 10 đến Điều 16 dự thảo Nghị định)

Trên cơ sở quy định giao Chính phủ quy định chi tiết Điều 45 của Luật, dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc xác minh thiệt hại theo quy định tại Điều 45 của Luật đối với các vấn đề như sau:

(1) Quy định chi tiết các loại giấy tờ cụ thể đối với từng loại thiệt hại mà cơ quan giải quyết bồi thường phải căn cứ vào đó để tiến hành xác minh thiệt hại (Điều 10 dự thảo Nghị định);
(2) Quy định cách thức xác minh thiệt hại (Điều 11 dự thảo Nghị định);
(3) Quy định chi tiết các trường hợp được yêu cầu người yêu cầu bồi thường, cá nhân, tổ chức khác có liên quan cung cấp tài liệu, chứng cứ (Điều 12 dự thảo Nghị định);  
(4) Quy định chi tiết các trường hợp phải tiến hành định giá tài sản, giám định thiệt hại và bảo đảm kinh phí để định giá tài sản, giám định thiệt hại (Điều 13 dự thảo Nghị định);
(5) Quy định chi tiết các trường hợp được lấy ý kiến của các cá nhân, tổ chức về thiệt hại, mức bồi thường và có thể lấy ý kiến đối với cá nhân, tổ chức nào. Đồng thời, quy định trách nhiệm trả lời của các cá nhân, tổ chức được lấy ý kiến (Điều 14 dự thảo Nghị định);
(6) Quy định chi tiết về các trường hợp và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước, cơ quan tài chính có thẩm quyền tham gia vào việc xác minh thiệt hại theo đề nghị của cơ quan giải quyết bồi thường (Điều 15 dự thảo Nghị định);

(8) Quy định chi tiết nội dung chính của báo cáo xác minh thiệt hại (Điều 16 dự thảo Nghị định);

3.3. Thành phần thương lượng việc bồi thường (Điều 17 dự thảo Nghị định)
Theo quy định tại khoản 3 Điều 46 của Luật thì một trong những thành phần tham gia thương lượng là đại diện cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước. Bên cạnh đó, trong trường hợp cần thiết, cơ quan giải quyết bồi thường có thể mời đại điện cơ quan tài chính cùng cấp, cá nhân, tổ chức khác, yêu cầu người thi hành công vụ gây thiệt hại tham gia thương lượng. Đối chiếu với quy định tại Điều 73 của Luật thì cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường được xác định bao gồm Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Tư pháp là cơ quan tham mưu). Như vậy, quy định tại khoản 3 Điều 46 đặt ra yêu cầu phải xác định rõ trường hợp nào thì đại diện của Bộ Tư pháp tham gia thương lượng và trường hợp nào thì đại diện của Sở Tư pháp tham gia thương lượng. Đồng thời, việc xác định rõ như thế nào là trường hợp cần thiết để cơ quan giải quyết bồi thường có thể mời đại điện cơ quan tài chính cùng cấp, cá nhân, tổ chức khác, yêu cầu người thi hành công vụ gây thiệt hại tham gia thương lượng cũng là một yêu cầu đặt ra đối với việc thi hành quy định nêu trên.
Chính vì vậy, dự thảo Nghị định quy định về thành phần thương lượng theo hướng:
Thứ nhất, quy định chi tiết các trường hợp cần thiết quy định tại điểm e khoản 3 Điều 46 của Luật mà cơ quan giải quyết bồi thường có thể mời đại điện cơ quan tài chính cùng cấp, các cá nhân, tổ chức khác tham gia thương lượng việc bồi thường (khoản 1 Điều 17);

Thứ hai, quy định những trường hợp Bộ Tư pháp có trách nhiệm cử đại diện tham gia thương lượng (khoản 2 Điều 17);

Thứ ba, quy định những trường hợp Sở Tư pháp có trách nhiệm cử đại diện tham gia thương lượng (khoản 3 Điều 17);

3.4. Phục hồi danh dự (các Điều 18, 19 và 20 dự thảo Nghị định)

Trên cơ sở quy định giao Chính phủ quy định chi tiết các Điều 57, 58 và 59 của Luật, dự thảo Nghị định quy định chi tiết về phục hồi danh dự như sau:

(1) Quy định nội dung chính của thông báo về việc phục hồi danh dự, trách nhiệm trả lời và thời hạn trả lời của người bị thiệt hại, hậu quả pháp lý đối với trường hợp không trả lời thông báo (Điều 18 dự thảo Nghị định);
(2) Quy định thành phần tham gia buổi trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai; trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong việc tổ chức thực hiện việc trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai; nội dung chính của bài trình bày trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai; các bước tiến hành tại buổi trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai (Điều 19 dự thảo Nghị định);
(3) Quy định rõ 02 trường hợp: trường hợp đăng báo xin lỗi và cải chính công khai trên 01 tờ báo trung ương và 01 tờ báo địa phương và trường hợp đăng báo xin lỗi và cải chính công khai trên 01 tờ báo cấp tỉnh; nội dung chính của bài đăng báo xin lỗi và cải chính công khai; trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại, trách nhiệm của cơ quan báo chí và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người bị thiệt hại cư trú trong việc tổ chức thực hiện việc đăng báo xin lỗi và cải chính công khai (Điều 20 dự thảo Nghị định).
4. Chương IV - Xác định trách nhiệm hoàn trả

4.1. Xác định mức hoàn trả và giảm mức hoàn trả (Điều 21 và Điều 22 dự thảo Nghị định)

Trên cơ sở quy định giao Chính phủ quy định chi tiết Điều 65 của Luật, dự thảo Nghị định quy định chi tiết về xác định mức hoàn trả như sau:

(1) Quy định chi tiết như thế nào là lương của người thi hành công vụ có nghĩa vụ hoàn trả (khoản 1 Điều 21 dự thảo Nghị định);

(2) Quy định cách thức xác định mức hoàn trả trong trường hợp có nhiều người thi hành công vụ cùng gây ra thiệt hại (khoản 2 Điều 21 dự thảo Nghị định);

(3) Quy định chi tiết mức hoàn trả trong trường hợp chỉ có 01 người thi hành công vụ gây thiệt hại và trường hơp có nhiều người thi hành công vụ cùng gây thiệt hại (khoản 3 và 4 Điều 21 dự thảo Nghị định);

(4) Quy định chi tiết các trường hợp chủ động khắc phục hậu quả (khoản 1 Điều 22 dự thảo Nghị định);
(5) Quy định chi tiết như thế nào là hoàn cảnh kinh tế khó khăn (khoản 2 Điều 22 dự thảo Nghị định);

(6) Quy định chi tiết việc ban hành và nội dung chính của Quyết định giảm mức hoàn trả (khoản 3 Điều 22 dự thảo Nghị định).

4.2. Thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn, phương thức làm việc của Hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả, ra quyết định hoàn trả và tổ chức thực hiện quyết định hoàn trả (các Điều 23, 24 và 25 dự thảo Nghị định)

Trên cơ sở quy định giao Chính phủ quy định chi tiết Điều 66 của Luật, dự thảo Nghị định quy định chi tiết về thành lập, nhiệm vụ quyền hạn và phương thức làm việc của Hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả (sau đây gọi là Hội đồng) như sau:

(1) Quy định rõ 02 trường hợp thành lập Hội đồng: (i) Trường hợp có 01 người thi hành công vụ gây ra thiệt hại hoặc nhiều người thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc cùng 01 cơ quan và (ii) Trường hợp có nhiều người thi hành công vụ thuộc nhiều cơ quan khác nhau cùng gây thiệt hại (khoản 1 và 2 Điều 23 dự thảo Nghị định);
(2) Thành phần Hội đồng (khoản 3 Điều 23 dự thảo Nghị định);
(3) Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng, chủ tịch Hội đồng, thành viên Hội đồng (khoản 4, 5 và 6 Điều 23 dự thảo Nghị định);
(4) Các trường hợp giải thể Hội đồng (khoản 7 Điều 23 dự thảo Nghị định);

(5) Các điều kiện để Hội đồng tiến hành họp; nguyên tắc làm việc của Hội đồng; hình thức kiến nghị Thủ trưởng cơ quan và các trường hợp được kéo dài thời hạn xác định trách nhiệm hoàn trả (Điều 45 dự thảo Nghị định).

(6) Các trường hợp ra quyết định hoàn trả tương ứng với lĩnh vực tố tụng hình sự và các lĩnh vực còn lại; thời hạn ra quyết định hoàn trả đối với người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự; nội dung chính của Quyết định hoàn trả và biện pháp tổ chức thực hiện quyết định hoàn trả (Điều 25 dự thảo Nghị định).
4.3. Xử lý tiền đã hoàn trả, trách nhiệm hoàn trả trong trường hợp văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường không còn là căn cứ yêu cầu bồi thường (Điều 26 dự thảo Nghị định)
Trên cơ sở quy định giao Chính phủ quy định chi tiết Điều 69 của Luật, dự thảo Nghị định quy định chi tiết như sau:

(1) Trả lại tiền trong trường hợp đã thực hiện xong nghĩa vụ hoàn trả (khoản 1 Điều 26 dự thảo Nghị định); 
(2) Trả lại tiền trong trường hợp đang thực hiện xong nghĩa vụ hoàn trả (khoản 2 Điều 26 dự thảo Nghị định);
(3) Trình tự, thủ tục trả lại tiền cho người thi hành công vụ (khoản 3 và 4 Điều 26 dự thảo Nghị định).

5. Chương V - Phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước

5.1. Xác định cơ quan giải quyết bồi thường (Điều 27 và Điều 28 dự thảo Nghị định)

Tại các điểm a và b khoản 1 Điều 40 của Luật có quy định cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường có thẩm quyền xác định cơ quan giải quyết bồi thường trong trường hợp cơ quan giải quyết bồi thường bị giải thể mà cơ quan ra quyết định giải thể là Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc trong trường hợp không có sự thống nhất về cơ quan giải quyết bồi thường. Tại khoản 4 Điều 41 của Luật có quy định trách nhiệm của Sở Tư pháp trong việc xác định cơ quan giải quyết bồi thường trong trường hợp người yêu cầu bồi thường chưa xác định được ngay cơ quan giải quyết bồi thường và nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường đến Sở Tư pháp.
Tuy nhiên, việc phối hợp xác định cơ quan giải quyết bồi thường như thế nào, trình tự, thủ tục và hình thức xác định cơ quan giải quyết bồi thường ra sao thì cần được làm rõ hơn để bảo đảm thực hiện thống nhất trên thực tiễn. Chính vì vậy, dự thảo Nghị định quy định việc xác định cơ quan giải quyết bồi thường theo hướng:
(1) Sở Tư pháp xác định cơ quan giải quyết bồi thường tương ứng với các trường hợp: (i) chỉ có một cơ quan gây thiệt hại; (ii) trường hợp có nhiều người thi hành công vụ thuộc nhiều cơ quan khác nhau cùng gây thiệt hại; (khoản 1, 2 và 3 Điều 27 dự thảo Nghị định);
(2) Phân định thẩm quyền xác định cơ quan giải quyết bồi thường giữa Bộ Tư pháp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (khoản 1 và khoản 2 Điều 28 dự thảo Nghị định);
 (3) Trình tự, thủ tục cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước thực hiện xác định cơ quan giải quyết bồi thường (khoản 3 Điều 28 dự thảo Nghị định).
5.2. Thanh tra, kiểm tra công tác bồi thường nhà nước và báo cáo, thống kê việc thực hiện công tác bồi thường nhà nước (các Điều 30 và 31 dự thảo Nghị định)

Theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 73 về trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước thì Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thanh tra, kiểm tra công tác bồi thường nhà nước.

Theo quy định tại khoản 1 và Điều 74 về trách nhiệm của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao thì Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm phối hợp với Chính phủ thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và  hằng năm hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước, thống kê, báo cáo Chính phủ việc thực hiện công tác bồi thường nhà nước.

Theo quy định tại khoản 1 và Điều 75 về trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thì các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và  hằng năm hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước, thống kê, báo cáo việc thực hiện công tác bồi thường nhà nước.

Căn cứ các quy định nêu trên, để làm rõ hơn trách nhiệm chủ trì, trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, dự thảo Nghị định quy định như sau:

a) Đối với thanh tra, kiểm tra công tác bồi thường nhà nước (Điều 29 dự thảo Nghị định):
(1) Quy định Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác bồi thường nhà nước đối với các cơ quan, đơn vị trong phạm vi quản lý của mình (khoản 1 Điều 29);
(2) Quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác bồi thường nhà nước trong phạm vi quản lý của mình (khoản 2 Điều 29);
Quy định Bộ Tư pháp thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác bồi thường trong phạm vi cả nước (Khoản 3 Điều 29)

(3) Quy định các bước thực hiện việc phối hợp thanh tra, kiểm tra công tác bồi thường nhà nước giữa các cơ quan (khoản 4 Điều 29).
b) Đối với việc báo cáo thống kê việc thực hiện công tác bồi thường nhà nước (Điều 30 dự thảo Nghị định)

(1) Quy định trách nhiệm thống kê và thông báo về Bộ Tư pháp việc thực hiện công tác bồi thường nhà nước của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (điểm a khoản 1) và trách nhiệm thống kê, báo cáo Bộ Tư pháp công tác bồi thường nhà nước của Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (điểm b khoản 1 Điều 30);

(2) Quy định thời điểm báo cáo, thống kê số liệu (điểm 1 khoản 1 Điều 30);

(4) Quy định trách nhiệm báo cáo theo yêu cầu (khoản 2 Đièu 30)

6. Chương VI - Điều khoản thi hành

Tại Chương VI, dự thảo Nghị định quy định: về hiệu lực thi hành của Nghị định kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018; trách nhiệm thi hành của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan nhà nước, cá nhân có thẩm quyền có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định; trách nhiệm của Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan quy định biện pháp quản lý nhà nước về công tác bồi thường.
Trên đây là Bản thuyết minh chi tiết về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước./.

BỘ TƯ PHÁP
DỰ THẢO
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